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BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 03/9/2019
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)

1. Tin ATNĐ trên biển Đông và gió mạnh, sóng lớn vùng biển phía Nam:
Hồi 04h00 ngày 04/9, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh  Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 180km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8. 

Dự báo trong 24 giờ tới: ATNĐ di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 04h00 ngày 05/9, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 120km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8.  

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới do áp thấp nhiệt đới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc. 

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam cường độ mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Sóng biển cao 2,5-3,5m. Biển động mạnh.  

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
(Trưa ngày 03/9/2019, ATNĐ trên khu vực Bắc biển Đông đã suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần).
2. Tình hình mưa:

2.1. Mưa ngày:
Từ 19h ngày 02/9 đến 19h ngày 03/9, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, một số trạm mưa lớn như: Vinh (Nghệ An): 311 mm; Hương Khê (Hà Tĩnh): 368 mm; Hòa Duyệt (Hà Tĩnh): 348 mm; Chu Lễ (Hà Tĩnh): 329 mm; Trường Sơn (Quảng Bình): 319 mm; Khe Sanh (Quảng Trị): 258 mm; Tà Long (Quảng Trị): 338mm; Huế (TT. Huế): 315mm.
2.2. Mưa đêm: 
Từ 19h ngày 03/9 đến 07h ngày 04/9, các tỉnh Nghệ An và TT.Huế có mưa nhỏ hoặc không mưa; Hà Tĩnh, Quảng Bình mưa đã giảm, lượng mưa phổ biến 40-50mm; riêng tại Quảng Trị mưa rất to, lượng mưa phổ biến 80-150mm, đặc biệt tại trạm Hải Thái 240mm; Hướng Phùng 202mm.
2.3. Mưa đợt: 

Từ 19h ngày 01/9 đến 19h ngày 03/9, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 250-450mm, một số trạm mưa lớn như: Vinh (Nghệ An): 433 mm; La Khê (Hà Tĩnh) 545mm; Hương Khê (Hà Tĩnh): 496 mm; Chu Lễ (Hà Tĩnh): 477 mm; Trường Sơn (Quảng Bình): 530 mm; Khe Sanh (Quảng Trị): 520 mm; Đakrông (Quảng Trị): 525mm.
2.4. Dự báo mưa: 

Trong ngày và đêm nay 04/9, từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và Tây Nguyên có mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ; riêng từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa 70-120mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24h. 
Từ nay đến ngày 05/9, từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa phổ biến 100-200mm, riêng từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế 150-300mm; khu vực Tây Nguyên có mưa 70-150mm, Nam Bộ có mưa 50-100mm. Từ ngày 06/9 mưa lớn giảm nhanh ở Trung Bộ.
3. Tình hình lũ các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị:

M.nước các sông Hà Tĩnh đang xuống, tại Hòa Duyệt đạt đỉnh lúc 01h00 ngày 04/9 là 13,22m, dưới BĐ3 0,28m; các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị đang lên nhưng dưới BĐ2. Mực nước lúc 04h/04/9 trên các sông như sau: 

Trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ 13,22m, dưới BĐ3 0,28m, tại Hòa Duyệt 7,73m, trên mức BĐ1 0,23m;

Trên sông Gianh tại Đồng Tâm 11,09m, dưới BĐ2 0,91m; tại Mai Hóa 4,48m, dưới BĐ2 0,52m;

Trên sông Kiến Giang tại Kiến Giang 9,39m, trên BĐ1 1,39m; tại Lệ Thủy 1,93m, dưới BĐ2 0,27m;

Trên sông Thạch Hãn (Quảng Trị) tại Thạch Hãn ở mức 4,18m, trên BĐ2 0,18m.

Dự báo:
Lũ trên sông Thạch Hãn, sông Gianh, sông Kiến Giang tiếp tục lên.

Trưa, chiều 4/9, mực nước trên các sông khả năng như sau:

Trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ biến đổi chậm ở mức 13,3m, dưới BĐ3 0,2m; tại Hòa Duyệt lên mức 8,3m, dưới BĐ2 0,7m;

Sông Gianh tại Mai Hóa lên mức 6,0m, dưới BĐ3 0,5m;

Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy lên mức 2,2m, ở mức BĐ2;

Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn lên mức 5,4m, dưới BĐ3 0,1m;

II. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN
Theo báo cáo nhanh số 312/BC-CQTT ngày 04/9 của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng (tính đến 06h ngày 04/9), Biên phòng các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 71.462 phương tiện/317.654 người biết diễn biến, hướng di chuyển của ATNĐ để chủ động vòng tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, cụ thể:

- Hoạt động khu vực QĐ Hoàng Sa: 41 tàu/398 người (Quảng Ngãi 21 tàu/188 người; Bình Định 20 tàu/210 người), các phương tiện đã nắm được thông tin về ATNĐ và đang di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm;
- Hoạt động ở khu vực biển khác: 3.711 tàu/28.953 người;
- Neo đậu tại các bến từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa: 67.710 tàu/288.303 người;
III. TÌNH HÌNH ĐÊ ĐIỀU VÀ HỒ CHỨA
1. Tình hình đê điều:
Trên hệ thống đê điều có 237 vị trí trọng điểm xung yếu; 86 công trình đang thi công dở dang ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và 04 sự cố về đê điều trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngày 30, 31/8 (không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 02/9). Hiện địa phương đã tổ chức xử lý giờ đầu các sự cố và tiếp tục theo dõi.
2. Tình hình hồ chứa:

a) Hồ chứa thủy điện:
- Khu vực Bắc Bộ có 14/82 hồ đang vận hành xả qua tràn; khu vực Bắc Trung Bộ 09/22 hồ đang vận hành xả qua tràn; khu vực Tây Nguyên 15/67 hồ đang vận hành xả qua tràn; thủy điện Hố Hô (Hà Tĩnh) đang xả với lưu lượng 492m3/s (thời điểm xả lớn nhất là 1.460m3/s vào 8h/03/9). 

- Các hồ chứa thủy điện cắt lũ trên lưu vực sông Hồng ở mức thấp và đang tích nước trong thời kỳ tích lũ cuối vụ, lúc 07h00 ngày 04/9: Hòa Bình: Htl 99,33m/110m; Sơn La: Htl 192,84m/209m; Tuyên Quang: Htl 108,26m/115m; Thác Bà: 51,81m/57m.
b) Hồ chứa thủy lợi:
Hiện có 08 hồ đang vận hành xả tràn là Vực Mấu (Nghệ An): 50 m3/s; Sông Sào (Nghệ An): 25m3/s; Ayun Hạ (Gia Lai): 5m3/s; Ia Mơr (Gia Lai): 50 m3/s; Hoàng Ân xả 5 m3/s (Gia Lai); Buôn Yông xả 40 m3/s (Đắk Lắk).
IV. TÌNH HÌNH NGẬP ÚNG VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

1. Ngập lụt: 

- Hà Tĩnh: Từ chiều 03/9, 11 xã thuộc huyện Hương Khê, Can Lộc bị ngập, giao thông chia cắt;
- Quảng Bình: 04 xã Trọng Hóa, Dân Hóa, Thượng Hóa, Hóa Sơn (huyện Minh Hóa), xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch), xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh), xã Lâm (huyện Lệ Thủy) ngập lụt, chia cắt các khu vực trũng thấp; QL12A, QL15, QL 9B ngập 6 điểm sâu 0,2 đến 1,0m, 13 điểm sạt lở và nhiều điểm trên tuyến đường 16, QL21A, nhiều tuyến đường liên xã bị ngập, gây chia cắt;
- Quảng Trị: 04 xã huyện Đắkrông (A Ngo, Tà Long, Ba Năng, A Vao), 03 xã huyện Hướng Hóa (Thuận, Ba Tầng, A Xinh) bị ngập lụt chia cắt nhiều điểm; đã di dời 347 hộ/1.133 người. Nhiều tuyến đường thuộc các huyện Hướng Hóa, Đắkrông bị ngập gây chia cắt 14 xã và nhánh Tây đường Hồ Chí Minh sạt lở tại Km171, 173, 193, 197, 265, 287.

2. Tình hình ngập úng lúa, hoa màu:
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh từ Nghệ An đên Quảng Trị, tình hình ngập úng như sau:
- Lúa Hè Thu, Mùa bị ngập: 5.417ha, trong đó Nghệ An 1.550ha; Hà Tĩnh 1.844ha; Quảng Bình 227ha; Quảng Trị 1.796ha.

- Cây, hoa màu bị ngập: 2.252 ha, trong đó Nghệ An 562ha; Hà Tĩnh 1.534ha; Quảng Bình 120ha; Quảng Trị 36ha.

3. Tình hình thu hoạch lúa Hè Thu và lúa mùa:
- Các tỉnh Bắc Trung Bộ: 
+ Lúa hè thu: Đã thu hoạch được khoảng 146.000/165.000 ha, đạt 89%; còn lại 19.000 ha dự kiến đến 05/9 sẽ thu hoạch xong. 
+ Lúa mùa: Đã thu hoạch 12.000 ha/158.000 ha (Thanh Hóa); còn lại 146.000 ha đang ở giai đoạn chín sắp thu hoạch.

- Các tỉnh Nam Trung Bộ: 
+ Lúa hè thu: Đã thu hoạch được khoảng 112.000/176.000 ha, đạt 64%; còn lại 64.000 ha dự kiến đến 10/9 sẽ thu hoạch xong.

+ Lúa mùa: Đã gieo cấy được khoảng 57.000/136.000 ha. Diện tích đã thu hoạch đạt 21.000/57.000 ha, còn lại 36.000 ha dự kiến đến 10/9 sẽ thu hoạch xong.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO MƯA LŨ
Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị, thiệt hại ban đầu do mưa lũ như sau:
- Về người: 01 người bị lũ cuối trôi tỉnh Quảng Bình (Hồ Thị Chăm SN 1985, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa lúc 16h30 ngày 02/9/2019, do đi xúc cá dọc khe suối thì bị lũ cuốn trôi); 01 người bị thương (thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, do ngã khi gia cố mái nhà).

- Về nhà: 18 nhà và 1 nhà trường học bị tốc mái (Hà Tĩnh).
- Về tàu thuyền: Tàu QNa91928TS (1075CV)/44 lao động hồi 10h ngày 02/9 di chuyển tránh ATNĐ đến đảo Thuyền Chài (8o12’ Vỹ Bắc, 113o26’ độ Kinh Đông) thuộc quần đảo Trường Sa thì bị chìm, 41 thuyền viên được tàu cá Quảng Ngãi QNg90817TS cứu vớt; đến 17h00 ngày 03/9 đã chuyển cho tàu KN420 và hiện còn 3 người mất tích; các lực lượng đã huy động 09 tàu Quảng Nam và tàu KN420 tổ chức tìm kiếm.
VI. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH, ỨNG PHÓ THIÊN TAI

1. Trung ương: 

- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đã có Công điện số 15/CĐ-TW ngày 02/9/2019 gửi các tỉnh, thành phố khu vực ven biển và khu vực Tây Nguyên đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó với ATNĐ, gió mạnh trên biển và mưa lớn diện rộng;
- Sáng 03/9, Bộ trưởng – Phó Trưởng ban thường trực đã chủ trì cuộc họp giao ban chỉ đạo ứng phó với ATNĐ, mưa lũ và có Thông báo số 427/TB-TWPCTT-VP để các Bộ ngành, địa phương triển khai;
- Đã duy trì 377.479 bộ đội, dân quân/2.336 phương tiện sẵn sàng ứng phó ATNĐ, mưa lũ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công điện số 926/CĐ-BGDĐT ngày 02/9/2019 chỉ đạo UBND các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tùy theo diễn biến mưa lũ tại địa phương chủ động lùi ngày khai giảng để đảm bảo an toàn cho học sinh. 

- Ngày 03-04/9, Tổng cục Thủy lợi đã cử đoàn công tác chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn hồ chứa nước tại tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT thường xuyên cung cấp thông tin về dự báo, cảnh báo diễn biến ATNĐ trên biển Đông, gió mạnh trên biển và mưa lớn diện rộng đến các địa phương để theo dõi và chủ động các phương án phòng tránh;

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương tiếp tục thông tin, truyền thông về diễn biến ATNĐ trên Biển Đông, gió mạnh trên biển và mưa lớn phục vụ việc chỉ đạo phòng chống.
2. Địa phương:

- Các tỉnh/thành phố khu vực ven biển và Tây Nguyên đã tổ chức thực hiện nội dung Công điện số 15/CĐ-TW ngày 02/9/2019 của Ban Chỉ đạo TWPCTT và Thông báo số kết luận của Bộ trưởng – Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT số 427/TB-TWPCTT-VP;
- Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh đi kiểm tra chỉ đạo công tác xả lũ thủy điện Hố Hô và công tác ứng phó với ngập lụt tại huyện Hương Khê;
- Các địa phương tổ chức kiểm tra xả lũ các hồ chứa; kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với tình hình ngập lụt, tổ chức canh gác, kiểm soát tại các đoạn đường bị ngập;

- Tổ chức trực ban, theo dõi diễn biến của ATNĐ trên biển Đông, gió mạnh trên biển và mưa lớn diện rộng.
VII. CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

Thực hiện nghiêm Công điện số 14/CĐ-TWPCTT ngày 01/9/2019; 15/CĐ-TWPCTT ngày 02/9/2019 của Ban chỉ đạo TWPCTT và Thông báo số 427/TB-TWPCTT-VP kết luận của Bộ trưởng – Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT, trong đó tập trung vào các nội dung:

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ; chủ động sơ tán dân cư vùng trũng thấp, có nguy cơ bị ngập sâu, chia cắt; bố trí lực lượng canh gác tại các khu vực ngầm tràn, đường giao thông bị ngập sâu;

- Tổ chức tìm kiếm 03 thuyền viên trên tàu QNa91928TS còn mất tích;

- Tổ chức lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông suối, hạ lưu hồ đập, vùng trũng thấp, khu vực có nguy lũ quét, sạt lở đất; Khơi thông ngay các điểm bị tắc nghẽn dòng chảy;

- Chủ động lùi ngày khai giảng để đảm bảo an toàn cho học sinh tại các khu vực bị ngập sâu;

- Huy động lực lượng giúp người dân thu hoạch diện tích lúa đã chín;
- Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập, hạ du hồ chứa nhất là hồ, đập xung yếu, đang thi công và các hồ nhỏ; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố./.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo BCĐ (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Thành viên BCĐ (để b/c);

- VPCP (để b/c);
- Chánh VPTT (để b/c);

- Bộ Công Thương, EVN;
- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 

- Các Tổng cục: PCTT, Thủy lợi, Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Quản lý XDCT;

- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (đăng trên Website BCĐ);
- Lưu VT, ƯPKP-01b.
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